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PHẦN 1.  PHẦN MỞ ĐẦU

I.  LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH 
Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Bình Dương được phê duyệt theo quyết định số 68/2006/QĐ-UBND ngày 20/03/2006. Theo đó, định hướng Bình Dương sẽ trở thành thành phố loại I bao gồm 6 Quận và 4 Huyện. Không gian phát triển kinh tế xã hội của Bình Dương sẽ gắn kết với thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai. Trong đó, Dầu Tiếng là 1 trong 4 huyện ngoại thành của thành phố Bình Dương tương lai. Bên cạnh đó, định hướng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Dầu Tiếng xác định, tập trung đầu tư phát triển hệ thống các đô thị trên địa bàn huyện gồm 4 đô thị: Thị trấn huyện lỵ Dầu Tiếng và ba đô thị loại V (cấp thị trấn) là Thanh Tuyền, Minh Hòa và Long Hòa.

Năm 2014, Quy hoạch chung (QHC) đô thị Bến Súc (thuộc xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt tại Quyết định số 440/QĐ-UBND ngày 28/02/2014 với quy mô đô thị khoảng 1.003,2 ha gồm khu vực trung tâm xã Thanh Tuyền, tiếp giáp hai bên đường ĐT.744.

Sau hơn 5 năm thực hiện quy hoạch, tình hình kinh tế xã hội đô thị Bến Súc nói riêng và xã Thanh Tuyền cũng như huyện Dầu Tiếng nói chung đã có rất nhiều thay đổi đáng kể. Hiện nay, đô thị Bến Súc đã có đủ các điều kiện để nâng cấp lên đô thị loại V (theo lộ trình của Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 – 2020) và tiến đến thành lập thị trấn Thanh Tuyền. Tuy nhiên, theo khoản 2, điểm c, điều 31 của Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; Việc thành lập đơn vị hành chính phải đạt các tiêu chuẩn của đơn vị hành chính (Quy định tại điều 9 của Nghị quyết này). Do đó, việc thành lập thị trấn Thanh Tuyền trên cơ sở đô thị Bến Súc (diện tích 10,03km²) sẽ không đạt tiêu chuẩn của thị trấn (tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên của thị trấn là 14km² trở lên). Đồng thời, theo Công văn số 2660/BNV-CQĐP ngày 23/6/2015 của Bộ Nội vụ về việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; thì Đô thị Bến Súc sẽ không được tách ra từ xã Thanh Tuyền mà sẽ bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính xã Thanh Tuyền. Do đó, đồ án quy hoạch chung Đô thị Bến Súc được duyệt sẽ không còn phù hợp.

Vì vậy, ngày 18/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương có văn bản số 2894/UBND-KTN về việc chấp thuận chủ trương lập Quy hoạch chung đô thị mới Thanh Tuyền; theo đó giao UBND huyện Dầu Tiếng làm chủ đầu tư lập Quy hoạch chung đô thị mới Thanh Tuyền với ranh giới, phạm vi nghiên cứu mới bao gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Thanh Tuyền. Đây là việc rất cần thiết, nhằm đảm bảo các điều kiện để nâng cấp đô thị và công nhận thị trấn, phù hợp với các định hướng quy hoạch cấp trên và lộ trình phát triển đô thị tỉnh Bình Dương. 

Ngoài ra, việc lập Quy hoạch chung đô thị mới Thanh Tuyền còn đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của xã Thanh Tuyền nói riêng và huyện Dầu Tiếng nói chung; phục vụ công tác quản lý, đầu tư xây dựng thống nhất và đồng bộ; Đồng thời, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại V; xây dựng các khu chức năng đô thị, khu nhà ở theo quy hoạch; tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan có định hướng, hài hòa với điều kiện tự nhiên; đảm bảo các điều kiện về kỹ thuật, mỹ thuật cũng như về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở và các công trình phúc lợi công cộng phục vụ cộng đồng.
II.  MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỒ ÁN
1.  Mục tiêu

Cụ thể hoá chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện Dầu Tiếng; Quy hoạch vùng xây dựng vùng huyện Dầu Tiếng đến năm 2040 (theo Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ số 601/QĐ-UBND ngày 11/3/2012 của UBND tỉnh Bình Dương); Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020 (theo Quyết định số 3024/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của UBND tỉnh Bình Dương);

Xây dựng định hướng phát triển đô thị Thanh Tuyền tiếp tục theo định hướng quy hoạch của vùng huyện. Đô thị gắn với bảo vệ môi trường, có chức năng là trung tâm kinh tế - xã hội, đô thị dịch vụ, du lịch với định hướng: phát triển hệ thống các trung tâm hành chính, thương mại, dịch vụ, y tế, văn hóa; Khu vực bán đảo phát triển du lịch. Tạo điều kiện thúc đẩy nhanh tiến trình đô thị hoá, phát triển kinh tế bền vững và nâng cao chất lượng sống người dân;

Làm cơ sở cho việc nâng cấp loại đô thị giai đoạn từ nay đến năm 2040. Cụ thể: Xây dựng định hướng phát triển đô thị mới Thanh Tuyền đến năm 2025 đạt tiêu chí đô thị loại V; Đến năm 2040 phấn đấu đạt các tiêu chí đô thị loại IV; Đồng thời, vào năm 2025 đô thị Thanh Tuyền sẽ được công nhận là Thị trấn;

Làm cơ sở để triển khai các quy hoạch chi tiết, lập các dự án đầu tư và thực hiện đầu tư theo quy hoạch được phê duyệt cho giai đoạn đến năm 2025 và đến năm 2040.
2.  Nhiệm vụ

Đánh giá vai trò, lợi thế của xã Thanh Tuyền trong tổng thể phát triển chung của huyện Dầu Tiếng nói riêng, tỉnh Bình Dương nói chung và của vùng lân cận;

Rà soát đánh giá việc thực hiện quy hoạch xây dựng theo đồ án Quy hoạch chung đô thị Bến Súc đã được phê duyệt năm 2014, xác định những điểm mạnh cần nghiên cứu kế thừa trong đồ án quy hoạch chung đô thị mới Thanh Tuyền; cập nhật các dự án đã và đang triển khai, các dự án đã và đang phê duyệt vào đồ án quy hoạch chung;

Đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên và hiện trạng;

Xác định các tiền đề phát triển đô thị: các mối quan hệ nội ngoại vùng, cơ sở kinh tế kỹ thuật tạo động lực phát triển đô thị; xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản; dự báo phát triển dân số, nhu cầu đất xây dựng đô thị đến năm 2040; xác định tính chất đô thị;

Xác định cấu trúc phát triển cho đô thị; Đề xuất các kịch bản phát triển và định hướng phát triển không gian đô thị (đề xuất 03 phương án). Đánh giá lựa chọn phương án quy hoạch: Định hướng tầm nhìn, quy hoạch sử dụng đất, mạng lưới hạ tầng xã hội, khung thiết kế đô thị tổng thể của đô thị đến năm 2040;

Đề xuất định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ cảnh quan môi trường giai đoạn đến năm 2025 và đến năm 2040;

Làm cơ sở lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất đợt đầu đến năm 2025 và giai đoạn đến năm 2040; Nêu các giải pháp quy hoạch kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật; đề xuất các chương trình dự án đầu tư theo các giai đoạn.
III.  VỊ TRÍ VÀ RANH GIỚI QUY HOẠCH

Khu vực lập quy hoạch chung đô thị được xác định bao gồm toàn bộ ranh giới xã Thanh Tuyền. Diện tích tự nhiên toàn đô thị là 6.222,43ha và tiếp giáp xung quanh như sau:

· Phía Đông giáp: xã An Lập - huyện Dầu Tiếng;

· Phía Nam giáp: xã An Tây - thị xã Bến Cát; xã An Phú, xã Phú Mỹ Hưng - huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh (sông Sài Gòn là ranh giới); xã Hưng Thuận - huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (sông Sài Gòn là ranh giới);

· Phía Tây giáp: xã Thanh An - huyện Dầu Tiếng; xã Hưng Thuận - huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (sông Sài Gòn là ranh giới);

· Phía Bắc giáp: xã Thanh An - huyện Dầu Tiếng.

IV.  PHẠM VI NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH
Phạm vi nghiên cứu trực tiếp: theo địa giới hành chính xã Thanh Tuyền với 11 ấp, bao gồm: Ấp Gò Mối, Lâm Vồ, Xóm Lẫm, Xóm Bến, Chợ, Xóm Bưng, Suối Cát, Rạch Kiến, Bưng Còng, Lê Danh Cát và Ấp Đường Long.

Phạm vi nghiên cứu mở rộng: Vùng tỉnh Bình Dương và các khu vực lân cận thuộc huyện Dầu Tiếng, thị xã Bến Cát; huyện Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh); huyện Trảng Bàng (Tây Ninh).

V.  GIAI ĐOẠN NGHIÊN CỨU
Thời điểm nghiên cứu

: từ năm 2019;

Quy hoạch phát triển ngắn hạn 
: đến năm 2025;

Quy hoạch phát triển trung hạn 
: đến năm 2030;

Quy hoạch phát triển dài hạn    
: đến năm 2040.

***

***

***

PHẦN 2.  CÁC TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

I.  ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

1.  Chức năng, vai trò đô thị Thanh Tuyền trong mối quan hệ nội vùng, ngoại vùng

1.1.  Chức năng, vai trò của xã Thanh Tuyền trong mối quan hệ vùng tỉnh Bình Dương

Theo định hướng quy hoạch chung tỉnh Bình Dương, đô thị Thanh Tuyền thuộc khu vực đô thị vệ tinh phía Bắc của tỉnh Bình Dương với định hướng tính chất và chức năng là trung tâm đô thị phát triển về dịch vụ - du lịch.

Đô thị Thanh Tuyền nằm về phía Nam của huyện Dầu Tiếng, có hệ thống giao thông thuận lợi gồm: Tuyến ĐT.744 kết nối khu vực phía Nam (trung tâm thành phố Thủ Dầu Một) với trung tâm huyện Dầu Tiếng ở phía Bắc và tỉnh Tây Ninh (qua cầu Bến Củi); Tuyến ĐH.705 kết nối về phía Tây với huyện Củ Chi (qua Tỉnh Lộ 15, thành phố Hồ Chí Minh).

Là cửa ngõ giao thương quan trọng kết nối về phía Tây của tỉnh Bình Dương: Tuyến đường Hồ Chí Minh (đang đầu tư) và trục giao thông ĐT.744, ĐH.705, Tỉnh Lộ 15 (thành phố Hồ Chí Minh) giúp việc giao thương, vận chuyển hàng hóa đi các khu vực phía Tây và phía Bắc (thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh) thuận lợi, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương nói chung, huyện Dầu Tiếng nói riêng.
1.2.  Chức năng, vai trò của đô thị Thanh Tuyền trong mối quan hệ vùng huyện Dầu Tiếng

Tuyến ĐT.744, ĐT.749D và hệ thống các tuyến đường ĐH trong khu vực có vai trò kết nối với các khu vực lân cận: kết nối về phía Nam với Khu công nghiệp Rạch Bắp, trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, về phía Đông với Khu công nghiệp Bàu Bàng và đô thị Bàu Bàng, về phía Bắc với trung tâm huyện Dầu Tiếng.

Theo quy hoạch chung Bình Dương, Thanh Tuyền là đô thị vệ tinh ở khu vực phía Bắc (gồm có đô thị Long Hoà, Minh Hoà, Dầu Tiếng). Với vị trí, điều kiện tự nhiên thuận lợi (có 19km giáp với sông Sài Gòn, có Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi mở rộng ở cánh đồng Cây Siu (125,75ha), địa hình, địa chất phù hợp để phát triển vùng cây ăn trái kết hợp với du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng,…), đô thị Thanh Tuyền có điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư trong các ngành dịch vụ, thương mại, du lịch và phát triển dân cư đô thị góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội huyện Dầu Tiếng.

(Tóm lại: động lực phát triển chính của đô thị Thanh Tuyền là phát triển với tính chất là trung tâm đô thị phát triển về dịch vụ - du lịch với khả năng liên kết giữa đô thị Thanh Tuyền và các đô thị lân cận thông qua các tuyến giao thông chính yếu, cùng với các thuận lợi phát triển trong nội vùng huyện Dầu Tiếng tạo điều kiện thu hút đầu tư và phát triển đa ngành, đặc biệt là các ngành dịch vụ, thương mại và du lịch.

2.  Cơ sở kinh tế kỹ thuật tạo thị

2.1.  Phát triển công nghiệp, dịch vụ công nghiệp

Trên địa bàn khu vực Thanh Tuyền không có Khu, Cụm công nghiệp, chỉ có các cơ sở tiểu thủ công nghiệp. Tuy nhiên, đô thị Thanh Tuyền có vị trí gần các khu công nghiệp như: CCN Thanh An 49,5ha, CCN An Lập 50ha (bán kính 10km); Khu công nghiệp Rạch Bắp (bán kính 15km) dự kiến sẽ thu hút một lượng lớn lao động đến làm việc. Đây sẽ là tiền đề thuận lợi và rất quan trọng để tạo động lực thúc đẩy đô thị Thanh Tuyền phát triển theo hướng đô thị dịch vụ hỗ trợ phát triển công nghiệp như: Bưu chính viễn thông, vận tải, nhà ở, dịch vụ hỗ trợ công nghiệp (kho, bãi)…

2.2.  Phát triển du lịch và dịch vụ thương mại

a.  Các định hướng quy hoạch chuyên ngành:

Theo quy hoạch phát triển ngành nông, lâm, ngư nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và bổ sung Quy hoạch đến năm 2025 đô thị Thanh Tuyền thuộc vùng phát triển nông nghiệp phía Bắc và là đô thị mới hội tụ đủ điều kiện để hình thành phát triển nông nghiệp đô thị và lan tỏa dần ra các vùng đệm. Có nhiệm vụ hình thành phát triển vùng chuyên canh cây cao su, cây ăn quả đặc sản, rau an toàn; xây dựng các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng mô hình vườn cây ăn quả đặc sản kết hợp du lịch sinh thái, nuôi trồng thủy sản nước ngọt và thủy đặc sản.

Theo đề án phát triển vùng chuyên canh cây ăn quả kết hợp phát triển du lịch sinh thái tại xã Thanh Tuyền năm 2016 có diện tích khoảng 193ha thuộc ấp Lê Danh Cát và ấp Suối Cát, có định hướng phát triển vùng chuyên canh cây ăn quả tại xã Thanh Tuyền gắn với phát triển du lịch sinh thái và du lịch lịch sử với tuyến du lịch: Di tích địa đạo Tam Giác Sắt – Vườn cây ăn quả Thanh Tuyền – Di tích Địa đạo Củ Chi.

Theo quy hoạch phát triển du lịch Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 xác định các tuyến du lịch nội tỉnh bao gồm tuyến du lịch theo đường ĐT.744; Tuyến du lịch liên tỉnh, liên khu vực bao gồm tuyến du lịch theo đường Hồ Chí Minh; Các tuyến du lịch đường sông gồm các tuyến du lịch trên sông Sài Gòn. Phát triển du lịch Bình Dương định hướng quy hoạch không gian phía Tây Bắc như sau:

· Không gian bao gồm: Khu vực hành lang sông Sài Gòn và khu vực phụ cận thuộc huyện Dầu Tiếng;

· Sản phẩm du lịch chính gồm: Du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch thể thao cao cấp;

· Các khu vực ưu tiên đầu tư: khu vực ven sông Sài Gòn.

b.  Khu Di Tích Địa đạo Củ Chi Mở Rộng:

Tại Quyết định số 1927/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 mở rộng Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi tại xã Thanh Tuyền, dự án này tạo động lực và góp phần thúc đẩy tiềm năng về dịch vụ- du lịch của đô thị Thanh Tuyền.

c.  Bến xe Bến Súc:

Ngày 16/12/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 3247/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Trong đó, xác định đô thị Thanh Tuyền có bố trí quy hoạch mới bến xe Bến Súc đạt tiêu chuẩn bến xe loại 6. Trong tương lai, bến xe có vai trò là nơi tập trung, điều tiết các chuyến xe khách tuyến trong tỉnh và liên tỉnh phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đóng góp vai trò không nhỏ trong việc thúc đẩy sự phát triển của đô thị.

d.  Hệ thống cảng, bến thủy nội địa:

Cảng hàng hóa, bao gồm:
· Cảng Bến Súc: Theo Quyết định số 3247/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Xác định bố trí quy hoạch mới Cảng Bến Súc tại đô thị Thanh Tuyền, có vị trí nằm trên sông Sài Gòn, gần cầu Bến Súc. Quy hoạch đạt công suất 1 triệu tấn/năm, có khả năng tiếp nhận tàu thuỷ đến 1.000 tấn, diện tích 30ha, góp phần quan trọng trong giao lưu hàng hoá, tạo động lực thúc đẩy kinh tế đô thị Thanh Tuyền phát triển.

· Cảng Phú Cường Thịnh: Theo Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Xác định xây dựng mới cảng Phú Cường Thịnh trên sông Sài Gòn, tại xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng nhằm đáp ứng nhu cầu tập kết hàng hóa khu vực phía Tây Bắc của tỉnh. Cảng được bố trí cầu tàu giúp các phương tiện thủy neo đậu trong điều kiện xã lũ hồ Dầu Tiếng. Giai đoạn thực hiện trước năm 2020, quy mô 30ha, đạt công suất 1 triệu tấn/năm, có thể tiếp nhận phương tiện thủy đến 2.000 tấn; Giai đoạn sau nâng công suất lên 1,5 triệu tấn/năm. (Hiện tại Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã chấp thuận chủ trương tại Quyết định số 3549/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Bến Cảng Thủy Nội Địa Phú Cường Thịnh tại ấp Bưng Còng, xã Thanh Tuyền với diện tích khoảng 14,9ha).

Cảng hành khách: Theo Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch số 4352/KH-UBND ngày 28/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Phát triển tuyến và các sản phẩm du lịch đường sông trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025 định hướng đến năm 2030. Xác định xây dựng mới Bến Thanh Tuyền trên sông Sài Gòn, tại xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng. Bến hành khách kết hợp nơi lên xuống tàu thuyền trong điều kiện xã lũ hồ Dầu Tiếng. Bến phục vụ hành khách du lịch sinh thái sông nước, đồng thời kết hợp tham quan khu vực vườn cây ăn trái, các di tích lịch sử văn hóa, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng,….trên địa bàn huyện. Bến đạt tiêu chuẩn bến loại II, có khả năng tiếp nhận tàu khách lớn nhất 70 ghế ngồi (Dự kiến đầu tư giai đoạn trước năm 2020 và tiếp tục thực hiện trong giai đoạn tiếp theo). 

II.  TÍNH CHẤT 
· Định hướng đô thị Thanh Tuyền đến năm 2025 và đến năm 2030: Là trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực phía Nam huyện Dầu Tiếng (bao gồm cụm xã Thanh An, An Lập và Thanh Tuyền).

· Định hướng đô thị Thanh Tuyền đến 2040: là đô thị dịch vụ du lịch, đóng vai trò cửa ngõ liên kết khu vực phía Nam huyện Dầu Tiếng với khu vực Củ Chi (thành phố Hồ Chí Minh).
III.  DỰ BÁO QUY MÔ DÂN SỐ

Định hướng dự báo quy mô dân số đô thị Thanh Tuyền được xác định cụ thể như sau: 

· Đến năm 2025, dân số đô thị Thanh Tuyền khoảng 19.000 - 21.000 người. 

· Đến năm 2030, dân số đô thị Thanh Tuyền khoảng 24.000 - 25.000 người. 

· Đến năm 2040, dân số đô thị Thanh Tuyền khoảng 30.000 - 34.000 người. 

IV.  DỰ BÁO CHỈ TIÊU ĐẤT XÂY DỰNG

Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Thanh Tuyền chọn chỉ tiêu đất xây dựng đô thị là khoảng từ 200-250 m²/người là phù hợp. Cụ thể, quy mô đất xây dựng đô thị qua các giai đoạn:

· Đến năm 2025 là: (19.000 - 21.000 người) × 200m²/người = 380 - 420 ha.

· Đến năm 2030 là: (24.000 - 25.000 người) × 250m²/người = 600 - 625 ha.

· Đến năm 2040 là: (30.000 - 34.000 người) × 250m²/người = 750 - 850 ha.

V.  PHÂN HẠNG QUỸ ĐẤT XÂY DỰNG

Trên cơ sở các tiêu chí, định hướng lựa chọn phân hạng đất đai phát triển đô thị với các khu vực cụ thể như sau:

1.  Khu vực I – Khu vực thuận lợi, phù hợp nhất để phát triển đô thị 

Tiêu chí: 

· Là khu phát triển trung tâm đô thị, mật độ đất ở cao;

· Nền đất cao, bằng phẳng, địa chất công trình tốt, có ít cây trồng và không phải là đất trồng lúa;

· Giao thông thuận lợi khi có các đường cấp vùng, cấp tỉnh đi qua. 

Các khu vực cụ thể: khu vực dọc đường ĐT.744, ĐH.713.

2.  Khu vực II – Khu vực thuận lợi để phát triển đô thị

Tiêu chí: 

· Đất đai bằng phẳng, địa chất công trình tốt, dân cư thưa thớt, chủ yếu là đất nông nghiệp, có thể kết nối với khu trung tâm bằng hệ thống giao thông mở mới hoặc cải tạo giao thông hiện hữu.

· Giao thông thuận lợi khi có các đường cấp vùng, cấp tỉnh đi qua.

Các khu vực cụ thể: khu vực dọc đường ĐT.749D.

3.  Khu vực III – Khu vực thuận lợi để phát triển nông nghiệp

Tiêu chí:

· Nền đất tương đối bằng phẳng, địa chất công trình tốt, chủ yếu trồng cây lâu năm, và các loại cây trồng khác.

· Có giao thông để thuận tiện đi lại cũng như chia lô cho các khu vực canh tác;

Các khu vực cụ thể: phía Tây và phía Đông khu vực quy hoạch.

4.  Khu vực IV – Khu vực gần sông suối thuận lợi để phát triển du lịch, công viên cây xanh.

Tiêu chí:

· Gần khu vực Sông suối vì vậy địa chất công trình tương đối yếu;

· Là khu vực phát triển cây trồng chủ yếu là đất trồng lúa.

· Có đường đi ngõ hẻm để thuận tiện đi lại.

Các khu vực cụ thể: phía Nam khu vực quy hoạch.

***

***

***
PHẦN 3.  CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CHỦ YẾU

I.  ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN NÂNG CẤP ĐÔ THỊ

Các giai đoạn nâng cấp đô thị Thanh Tuyền:

Đến năm 2025, đô thị Thanh Tuyền đạt các tiêu chí đô thị loại V và thành lập thị trấn Thanh Tuyền;

Giai đoạn đến năm 2040 đô thị Thanh Tuyền phấn đấu đạt các tiêu chí đô thị loại IV.

II.  CHỈ TIÊU ĐẤT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

1.  Chỉ tiêu đất xây dựng đô thị:



Chỉ tiêu đất xây dựng đô thị: 200 – 250 m²/người. Trong đó:

· Đất dân dụng: 70 – 100 m²/người.

· Đất đơn vị ở: 45 – 55 m²/người.

· Đất công trình công cộng đô thị: ≥3,5 m²/người.

· Đất cây xanh: 5 – ≥7 m²/người.

· Đất ngoài dân dụng: 150 – 180 m²/người.

Chỉ tiêu nhà ở: trung bình >26,5 m² sàn/người.

2.  Các chỉ tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật:

· Giao thông

· Tỷ lệ đất giao thông (không bao gồm giao thông tĩnh) trong đất xây dựng đô thị tối thiểu (tính đến đường khu vực): ≥13%.

· Mật độ đường giao thông chính (tính đến cấp đường khu vực có lộ giới ≥16,0m): 6,5 – 8 km/km².

· Cấp điện

· Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt:  ≥ 330 W/người.

· Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng: 90 – 100%.

· Cấp điện công trình công cộng: ≥ 30% cấp điện sinh hoạt.

· Cấp điện cho chiếu sáng giao thông, công viên: ≥ 10% cấp điện sinh hoạt.

· Cấp điện cho tiểu thủ công nghiệp: ≥ 10% cấp điện sinh hoạt.

· Hệ thống hạ tầng viễn thông thụ động
· Số thuê bao: 100 thuê bao/100 dân.

· Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối cáp quang: 100%

· Tỷ lệ phủ sóng thông tin di động: 100%.

· Cấp nước

· Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt: ≥110 lít/người/ngày.đêm;

· Tỷ lệ cấp nước sạch, hợp vệ sinh: ≥ 95%.

· Cấp nước cho các công trình công cộng, dịch vụ: ≥ 10% nước sinh hoạt.

· Cấp nước cho tưới cây, rửa đường:  ≥ 8% nước sinh hoạt.

·  Cấp nước cho sản xuất nhỏ, tiêu thủ công nghiệp ≥ 8% nước sinh hoạt.

· Nước thất thoát, rò rỉ: 15% tổng lượng nước trên.

· Nước dùng cho bản thân nhà máy nước: ≥ 4% tổng nhu cầu sử dụng nước.

· Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch: ≥ 95% (theo quyết định 2458/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh Bình Dương).

· Thoát nước mưa và chống ngập úng

· Đường kính cống tối thiểu ≥ D500.

· Có giải pháp phòng chống, giảm ngập úng cho các khu vực ngập úng.

· Thoát nước bẩn và vệ sinh đô thị

· Chỉ tiêu phát sinh nước thải ≥ 85% chỉ tiêu cấp nước cho đối tượng tương ứng.

· Chỉ tiêu khối lượng chất thải rắn phát sinh: ≥ 0,9 kg/người/ngày, tỷ lệ thu gom ≥ 90%

· Nhà tang lễ: quy hoạch từ 1 cơ sở trở lên.

· Cơ sở hạ tầng phục vụ lợi ích xã hội: xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh các cơ sở hạ tầng xã hội phục vụ công cộng trong đô thị, bảo đảm nâng cao mức sống và chất lượng sống cho người dân về y tế, giáo dục, văn hóa - thể dục thể thao, du lịch, thương nghiệp....
3.  Các chỉ tiêu quy hoạch một số công trình dịch vụ công cộng
Chỉ tiêu xây dựng các công trình dịch vụ đô thị cơ bản dựa trên các chỉ tiêu nêu trong QCVN 01:2021/BXD của Bộ Xây dựng.
***

***

***
PHẦN 4.  
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ

I.  QUAN ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC QUY HOẠCH

· Xác định cấu trúc đô thị để phát triển phù hợp với các điều kiện tự nhiên, hiện trạng và định hướng phát triển chung.

· Đề xuất di dời vị trí trung tâm hành chính;

· Tận dụng cơ sở hạ tầng hiện hữu, hình thành khu trung tâm có chức năng đảm bảo theo tiêu chuẩn; Kết hợp chặt chẽ giữa cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới nhằm hiện đại hóa không gian đô thị;

· Khai thác yếu tố cảnh quan thiên nhiên, tận dụng cao độ địa hình;

· Tận dụng lợi thế giao thông cấp vùng, cấp tỉnh;

· Cập nhật và khớp nối các dự án đang và sẽ triển khai của huyện có liên quan đến phạm vi nghiên cứu Đô thị Thanh Tuyền;

· Phát triển đô thị bền vững làm tiền đề thúc đẩy quá trình đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế - xã hội;

· Phát triển đô thị chú trọng xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Cơ cấu phân khu chức năng hợp lý, bảo vệ các vùng cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ an ninh quốc phòng và an sinh xã hội.

II.  CƠ CẤU PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THANH TUYỀN

Trên cơ sở các quan điểm, nguyên tắc và phân hạng đất xây dựng, Thanh Tuyền đề xuất phát triển theo Cấu trúc Đô thị đa trung tâm. Định hướng phát triển 3 trung tâm có chức năng như sau:
· Trung tâm 1: là trung tâm hành chính đô thị thanh tuyền.

· Trung tâm 2 và 3: là các trung tâm khu ở (quy mô đơn vị ở).

Hình thành phát triển trung tâm đô thị mới gần trung tâm đô thị cũ nhằm đồng bộ và cải tạo chỉnh trang khu vực hành chánh của đô thị Thanh Tuyền và hình thành 2 trung tâm khu ở dựa trên hiện trạng hạ tầng xã hội hiện hữu nhằm đảm bảo bán kính phục vụ của công trình công cộng, thuận tiện cho người dân sử dụng.

Quy hoạch các trục giao thông chính đô thị có tính liên kết tốt các khu chức năng với nhau và liên kết tốt khu vực phía Nam với phía Bắc, phía Đông với phía Tây. Các trục chính có hướng tuyến rõ ràng, dựa trên các đường giao thông hiện hữu nên có tính khả thi cao.

Tận dụng lợi thế vị trí của sông Sài Gòn quy hoạch công viên cây xanh tại ấp Xóm Bến và vị trí gần trung tâm hành chính.

Định hướng phát triển hạ tầng (logistics) về phía Bắc đô thị Thanh Tuyền, nơi ít dân cư sinh sống, cơ sở hạ tầng kết nối thuận lợi.

Phát triển mở rộng dịch vụ du lịch khu vực giáp dự án khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (mở rộng) ở khu vực sông Sài Gòn phía Nam đô thị Thanh Tuyền.

Định hướng đất dự trữ phát triển (khu vực quanh trung tâm đô thị hiện hữu, khu vực giáp suối Xuy-nô, dọc các trục giao thông đô thị...)

Bố trí cây xanh hành lang ven sông Sài Gòn và suối nhằm bảo vệ môi trường cũng như tránh các tình trạng sạc lở ven sông, suối.
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	Sơ đồ 1. Sơ đồ phương án chọn (Phát triển đô thị theo mô hình đa Trung tâm – Định hướng 1 trung tâm hành chánh đô thị và 2 trung tâm khu ở)


III.  ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ THANH TUYỀN ĐẾN NĂM 2040

1.  Khu trung tâm 1
Chức năng: Là khu trung tâm hành chính đô thị.

Định hướng quy hoạch giai đoạn đến năm 2040.

Quy mô:

· Diện tích: 807.70 ha (trong đó diện tích đất xây dựng đô thị là 308.71ha; đất khác 497.99ha).

· Dân số: 22.000 người.
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	Sơ đồ 2. Sơ đồ khu vực trung tâm 1 (Trung tâm hành chính đô thị)


2.  Khu trung tâm 2
Chức năng: Là trung tâm khu ở.

Định hướng quy hoạch giai đoạn đến năm 2025.

Quy mô:

· Diện tích: 85,67ha (trong đó diện tích đất xây dựng đô thị là 50,55ha, diện tích đất khác 35,12 ha).
· Dân số: 6.000 người.

Các công trình tập trung chủ yếu ở đường D8 và đường ĐT.744, bố trí đất công trình công cộng có quy mô đảm bảo phục vụ nhu cầu sử dụng của người dân trong trung tâm khu ở. 
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	Sơ đồ 3. Sơ đồ khu trung tâm 2 (Trung tâm khu ở)


3.  Khu trung tâm 3
Chức năng: Là trung tâm khu ở .

Định hướng quy hoạch đến năm 2025.

Quy mô:

· Diện tích: 159,86ha (trong đó diện tích đất xây dựng đô thị 44,80ha, diện tích đất khác 99,82ha).

· Dân số: 6.000 người.

Các công trình tập trung chủ yếu ở đường D12 (ĐX.701-011), bố trí đất công trình công cộng có quy mô đảm bảo phục vụ nhu cầu sử dụng của người dân trong trung tâm khu ở. 
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	Sơ đồ 4. Sơ đồ khu trung tâm 3 (Trung tâm khu ở)


4.  Định hướng các chức năng sử dụng đất khác của đô thị
4.1.  Đất cây xanh hành lang - mặt nước

Dải cây xanh hành lang ven sông, suối, kênh rạch: Đô thị có hệ thống sông Sài Gòn phân bố ở phía Nam đô thị Thanh Tuyền, suối Xuy-nô (chảy dài từ phía Bắc xuống phía Nam) và suối Bàu Trâm….Việc bố trí dải cây xanh cách ly đem lại giá trị về cảnh quan và thoát nước cho đô thị. Do đó, trong đồ án đề xuất bố trí cây xanh dọc theo suối để khai thác giá trị của Sông, Suối với diện tích khoảng 97,01ha.

Đất mặt nước bao gồm: sông Sài Gòn và các hệ thống suối, kênh rạch như suối Bàu Trâm, suối Xuy-nô… có diện tích khoảng 157,15ha.

4.2.  Đất quân sự

Đất quân sự định hướng giữ nguyên theo hiện trạng với diện tích khoảng 6,86ha. Đề xuất cải tạo công trình để tôn tạo cảnh quan chung cho đô thị Thanh Tuyền.

4.3.  Đất tôn giáo 

Đất tôn giáo giữ nguyên theo hiện trạng. Đề xuất tôn tạo kiến trúc công trình, phục vụ cho phát triển du lịch văn hóa, tôn giáo, đồng thời góp phần tạo cảnh quan chung cho đô thị.

4.4.  Đất dự trữ phát triển

Trong giai đoạn ngắn hạn khu vực này là đất lâm nghiệp nhưng trong giai đoạn dài hạn đây sẽ là các khu vực phát triển về dân cư, thương mại - dịch vụ…. với quy mô khoảng 430,88ha. Định hướng đất dự trữ phát triển ở các khu vực như sau:

· Khu vực dự trữ phát triển mở rộng xung quanh lõi trung tâm đô thị, định hướng mở rộng khu ở trong giai đoạn dài hạn; 

· Khu vực dự trữ phát triển mở rộng về phía Bắc trung tâm khu ở 2;

· Khu vực dữ trữ phát triển mở rộng về phía Bắc trung tâm khu ở 3;

· Khu vực nằm về phía Nam đường ĐT.744 và giáp đường ĐT.745A (Vành đai 5). Định hướng mở rộng phát triển du lịch phía Nam trung tâm khu ở 2.

4.5.  Đất làng xóm đô thị hoá

Đất làng xóm đô thị hoá vẫn giữ nguyên theo hiện trạng trong các giai đoạn ngắn hạn và dài hạn với quy mô khoảng 995,28ha. Các khu vực đất làng xóm đô thị hoá chủ yếu tập trung ở các khu vực sau:

· Khu vực dọc hai bên trục đường ĐT.744 đi qua các khu trung tâm của đô thị;

· Khu vực dọc suối Xuy-nô, suối Bàu Trâm và dọc hai tuyến đường ven suối (đường D6 và đường D7);

· Khu vực phía Đông đô thị Thanh Tuyền, giáp đường trục chính Đông Tây (ĐH.726) và đường ĐT.745A (Vành đai 5).

4.6.  Đất nông nghiệp

Phân bố ở phía Nam đô thị Thanh Tuyền, tập trung chủ yếu là đất lúa, vườn cây ăn trái hoa màu. Trong tương lại định hướng phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị. Phát triển chuyển đổi nông nghiệp theo hướng sạch, bền vững và áp dụng quy trình sản xuất VietGap, GlobalGap…. Tổ chức các khu chuyên canh vườn cây ăn trái kết hợp phát triển du lịch theo Đề án số 337/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của Uỷ ban nhân dân huyện Dầu Tiếng với diện tích khoảng 3,242.46ha.

4.7.  Đất du lịch

Dự án khu di tích Địa đạo Củ Chi mở rộng có vị trí ở phía Nam đô thị Thanh Tuyền. Có vị thế gần sông Sài Gòn nên thuận lợi cho việc thu hút du khách tới đây để vui chơi, giải trí và tìm hiểu về lịch sử, văn hoá, cách sống của người dân miền Đông Nam Bộ, miền Tây Nam Bộ qua sự tái hiện của dự án này. Khu di tích Địa đạo Củ Chi mở rộng được đầu tư hoàn chỉnh sẽ là động lực thu hút dân cư, phát triển kinh tế, làm thay đổ bộ mặt đô thị trong tương lai. Quy mô dự án khoảng 125,76ha.

IV.  THIẾT KẾ ĐÔ THỊ

1.  Xác định vùng cảnh quan, hình ảnh đô thị

Đô thị Thanh Tuyền được định hướng phân thành hai vùng chính:

1.1.  Vùng đô thị tập trung

· Khu vực đô thị hiện hữu cải tạo, chỉnh trang

· Khu vực đô thị dự kiến phát triển mới
· Khu vực cấm xây dựng

· Khu vực đặc thù

1.2.  Vùng dự trữ phát triển
Các khu vực đất dự trữ đóng vai trò là khu vực phát triển trong giai đoạn dài hạn. Dự kiến các khu vực đất dự trữ sẽ được bố trí xung quanh các khu trung tâm của đô thị với mục đích là quỹ đất phục vụ cho việc phát triển các khu trung tâm trong tương lai.

2.  Tổ chức không gian các khu trung tâm

3.  Tổ chức không gian vùng cửa ngõ đô thị

4.  Tổ chức không gian các trục chính

· Trục cảnh quan các tuyến giao thông đối ngoại

· Trục cảnh quan khu trung tâm

5.  Tổ chức không gian quảng trường

6.  Tổ chức không gian tại các điểm nhấn đô thị

· Cụm công trình điểm nhấn cấp 1.

· Cụm công trình điểm nhấn cấp 2
7.  Tổ chức không gian tầng cao đô thị

8.  Tổ chức không gian cây xanh, mặt nước

· Tổ chức không gian cây xanh.
· Tổ chức không gian mặt nước.
***

***

***
PHẦN 5.  
 QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ PHÂN KHU CHỨC NĂNG THEO GIAI ĐOẠN

I.  QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ PHÂN KHU CHỨC NĂNG ĐẾN NĂM 2025

Giai đoạn đến 2025: Dân số toàn đô thị khoảng 21.000 người. Dự kiến nhu cầu đất xây dựng đô thị khoảng 421,89ha, trong đó khoảng 157,43ha đất dân dụng và 264,46ha đất ngoài dân dụng. Việc phân bổ quỹ đất cho từng mục đích sử dụng đất sẽ tương đối ổn định, ngoài 2 trung tâm khu ở hình thành mới.

1.  Quy hoạch đất giao thông

Triển khai đầu tư đồng bộ giao thông của đô thị Thanh Tuyền nhất là đường ĐT.744 là tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh, đầu tư triển khai theo đúng lộ giới quy hoạch và một số tuyến đường như: đường Vành Đai ĐT, Trục chính Bắc Nam, đường Trục chính Đông Tây (đoạn qua trung tâm hành chính mới).

Triển khai mở mới đường D4, N3, N4 đi qua trung tâm đô thị để tạo nền tảng phát triển khu trung tâm hành chính mới.

Triển khai mở mới các đường trong 2 trung tâm khu ở (trung tâm 2 và 3) như đường ĐT.745A, D8, N7, D9, D11, D12, D13 tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng để thu hút dân cư phát triển đô thị.

2.  Quy hoạch đất giáo dục

Đầu tư xây dựng các trường học trong hai khu ở (trung tâm khu ở 2 và 3) để thu hút dân cư. Nâng cấp hiện trạng các trường đã xây dựng trong các khu trung tâm nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của đô thị Thanh Tuyền.

3.  Quy hoạch đất ở

Phát triển dân cư với mật độ dày hơn tại các khu vực đất ở cải tạo chỉnh trang. Nhà ở được đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây mới, chuyển đổi từ loại hình nhà vườn mật độ thấp sang các loại hình nhà phố, nhà biệt thự.

Hoạt động thương mại dịch vụ tại khu vực đất ở dọc đường ĐT.744, các khu du lịch cây ăn quả, du lịch sinh thái và khu di tích Địa đạo Củ Chi mở rộng phát triển hơn, ảnh hưởng tới việc chuyển đổi loại hình nhà ở sang các loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh.

4.  Quy hoạch đất cây xanh

Đầu tư công viên văn hóa (Công viên chuyên đề) tại ấp Xóm Bến giáp sông Sài Gòn.

Dọc các tuyến đường giao thông được đầu tư trồng hệ thống cây xanh đường phố hoàn chỉnh, góp phần gia tăng mật độ cây xanh cho đô thị.

5.  Quy hoạch đất ngoài đô thị

Các khu nhà xưởng nhỏ lẻ tiếp tục hoạt động và thu hút đầu tư, thu hút dân cư.

Hình thành các khu đất dự trữ phát triển phục vụ cho phát triển đô thị trong các giai đoạn tiếp theo.

Quy hoạch đầu tư xây dựng mới các công trình: Bến xe khách; Bến cảng (cảng hàng hóa và cảng hành khách); Nhà tang lễ; Nhà máy Xử lý nước thải… Nâng cấp các công trình văn phòng ấp phải đảm bảo diện tích ≥ 200 m² (Căn cứ theo quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 8/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về Ban hành kế hoạch xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030).
Bảng 1.  Bảng thống kê cơ cấu sử dụng đất đến năm 2025

	STT
	Loại đất
	Quy hoạch đến năm 2025

	
	
	Diện tích
	Tỷ lệ
	Chỉ tiêu

	
	
	(ha)
	(%)
	(m²/người)

	I
	ĐẤT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ
	     421.89 
	  100.00 
	     200.90 

	1
	ĐẤT DÂN DỤNG
	     157.43 
	    37.32 
	       74.97 

	1.1
	Đất ở
	     101.58 
	    64.53 
	       48.37 

	 
	- Đất ở cải tạo chỉnh trang
	      45.18 
	   28.70 
	      21.51 

	 
	- Đất ở mới
	      56.41 
	   35.83 
	      26.86 

	1.2
	Đất công trình dịch vụ - công cộng
	       17.19 
	    10.92 
	         8.19 

	1.2.1
	Đất dịch vụ - công cộng (Cấp đơn vị ở)
	        9.26 
	     5.88 
	        4.41 

	 
	- Đất y tế
	        0.40 
	 
	 

	 
	- Đất giáo dục (Mầm non, Tiểu học, THCS)
	        3.86 
	 
	        1.84 

	 
	- Đất TTTM (chợ)
	        0.80 
	 
	 

	 
	- Đất văn hóa - TDTT (Sân chơi; Sân luyện tập, TTVH-TT)
	        3.90 
	 
	        0.19 

	 
	- Đất văn phòng ấp 
	        0.30 
	 
	 

	1.2.2
	Đất dịch vụ - công cộng (Cấp đô thị)
	        7.93 
	     5.04 
	        3.78 

	 
	- Đất bệnh viện đa khoa
	           -   
	 
	 

	 
	- Đất giáo dục (Trường THPT)
	        2.94 
	 
	 

	 
	- Đất văn hóa - TDTT (Sân thể thao cơ bản; Sân vận động; 
Trung tâm VH-TT; Nhà văn hóa; Nhà thiếu nhi); CVCX.
	        3.51 
	 
	        1.67 

	 
	- Đất trung tâm hành chính, trụ sở cơ quan đô thị
	        0.30 
	 
	 

	 
	- Đất trung tâm thương mại, dịch vụ
	        1.17 
	 
	 

	1.3
	Đất giao thông đô thị
	       38.66 
	      9.16 
	       18.41 

	2
	ĐẤT NGOÀI DÂN DỤNG
	     264.46 
	    62.68 
	     125.93 

	2.1
	Đất giao thông đối ngoại, hạ tầng kỹ thuật (đầu mối)
	     218.32 
	    51.75 
	     103.96 

	2.1.1
	Đất hạ tầng kỹ thuật (đầu mối)
	    156.79 
	 
	 

	 
	- Bến xe khách
	        1.53 
	 
	 

	 
	- Cảng hành khách
	        1.03 
	 
	 

	 
	- Cảng hàng hóa
	      16.14 
	 
	 

	 
	- Nhà tang lễ
	        0.67 
	 
	 

	 
	- Nhà máy XLNT
	        3.03 
	 
	 

	 
	- Nhà máy cấp nước
	        0.12 
	 
	 

	 
	- Logistic
	    134.27 
	 
	 

	2.1.2
	Đất giao thông đối ngoại
	      61.53 
	 
	 

	2.2
	Đất công nghiệp
	       46.15 
	    10.94 
	 

	II
	ĐẤT KHÁC
	  5,800.54 
	 
	 

	1
	Đất cây xanh sử dụng hạn chế (Cây xanh cảnh quan)
	       60.12 
	    38.19 
	       28.63 

	2
	Đất làng xóm đô thị hóa
	     984.84 
	 
	 

	3
	Đất dự trữ phát triển
	     916.69 
	 
	 

	4
	Đất nông nghiệp
	  3,221.84 
	 
	 

	5
	Đất an ninh (Ban chỉ huy quân sự xã)
	         0.99 
	 
	 

	6
	Đất quốc phòng (Sư đoàn 367)
	         6.86 
	 
	 

	7
	Đất tôn giáo
	         2.40 
	 
	 

	8
	Đất phát triển dự án du lịch
	     336.98 
	 
	 

	9
	Đất cây xanh hành lang bảo vệ Sông, Suối…
	       97.01 
	 
	 

	10
	Đất hành lang an toàn đường điện
	       15.68 
	 
	 

	11
	Sông suối, kênh rạch, mặt nước đô thị
	     157.15 
	 
	 

	 
	 TỔNG CỘNG 
	  6,222.43 
	  100.00 
	 

	 
	DÂN SÔ (người)
	21,000


II.  QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ PHÂN KHU CHỨC NĂNG ĐẾN NĂM 2030

Giai đoạn đến 2030: Dân số toàn đô thị khoảng 25.000 người. Dự kiến nhu cầu đất xây dựng đô thị khoảng 542,30ha, trong đó khoảng 220,09ha đất dân dụng và 322,21ha đất ngoài dân dụng.

1.  Quy hoạch đất giao thông

Triển khai mở mới đường D2, D3, D4, N3, N4 đi qua trung tâm đô thị để tạo nền tảng phát triển khu trung tâm hành chính mới.

Triển khai mở mới các đường trong 2 trung tâm khu ở (trung tâm 2 và 3) như đường ĐT.745A, D8, N7, D9, D11, D12, D13 tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng để thu hút dân cư phát triển đô thị.

2.  Quy hoạch đất giáo dục

Đầu tư xây dựng mới trường mầm non tại trung tâm 1 để đảm bảo đạt đủ chỉ tiêu về giáo dục.

3.  Quy hoạch đất ở

Cải tạo chỉnh trang các khu vực đất ở hiện hữu. Quy hoach đất ở mới kết hợp phát triển thương mại dịch vụ, với các loại hình nhà ở đa dạng hơn từ nhà phố, nhà biệt thự, nhà thấp tầng… Phát triển đất ở đảm bảo chỉ tiêu cho toàn đô thị.

4.  Quy hoạch đất cây xanh

Đầu tư hoàn chỉnh công viên văn hóa và các công viên trong các khu ở.

5.  Quy hoạch đất công cộng

Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các công trình hành chính, các công trình công cộng trong các khu trung tâm đô thị.

6.  Quy hoạch đất ngoài đô thị

Các khu vực đất dự trữ phát triển đô thị, tiếp tục kêu gọi đầu tư theo định hướng quy hoạch chung. Đất phát triển nông nghiệp khai thác để trồng trọt các loại cây hoa màu; tổ chức các khu chuyên canh vườn cây ăn trái kết hợp phát triển du lịch. 

Khai thác tối đa tiềm năng khu du lịch và phát triển khu phụ trợ du lịch.

Bảng 2.  Bảng thống kê cơ cấu sử dụng đất đến năm 2030

	STT
	Loại đất
	Quy hoạch đến năm 2030

	
	
	Diện tích
	Tỷ lệ
	Chỉ tiêu

	
	
	(ha)
	(%)
	(m²/người)

	I
	ĐẤT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ
	    542.30 
	 100.00 
	     216.92 

	1
	ĐẤT DÂN DỤNG
	    220.09 
	   40.58 
	       88.03 

	1.1
	Đất ở
	    115.92 
	   52.67 
	       46.37 

	 
	- Đất ở cải tạo chỉnh trang
	      45.92 
	   20.86 
	      18.37 

	 
	- Đất ở mới
	      70.00 
	   31.81 
	      28.00 

	1.2
	Đất công trình dịch vụ - công cộng
	       43.93 
	    19.96 
	       17.57 

	1.2.1
	Đất dịch vụ - công cộng (Cấp đơn vị ở)
	      14.66 
	     6.66 
	        5.86 

	 
	- Đất y tế
	        0.12 
	 
	 

	 
	- Đất giáo dục (Mầm non, Tiểu học, THCS)
	        7.55 
	 
	        3.02 

	 
	- Đất TTTM (chợ)
	        0.80 
	 
	 

	 
	- Đất văn hóa - TDTT (Sân chơi; Sân luyện tập, TTVH-TT)
	        5.89 
	 
	        0.24 

	 
	- Đất văn phòng ấp 
	        0.30 
	 
	 

	1.2.2
	Đất dịch vụ - công cộng (Cấp đô thị)
	      29.27 
	   13.30 
	      11.71 

	 
	- Đất bệnh viện đa khoa
	        1.52 
	 
	 

	 
	- Đất giáo dục (Trường THPT)
	        2.94 
	 
	 

	 
	- Đất văn hóa - TDTT (Sân thể thao cơ bản; Sân vận động; Trung tâm VH-TT; Nhà văn hóa; Nhà thiếu nhi); CVCX.
	      11.97 
	 
	        5.70 

	 
	- Đất trung tâm hành chính, trụ sở cơ quan đô thị
	        5.00 
	 
	 

	 
	- Đất trung tâm thương mại, dịch vụ
	        7.85 
	 
	 

	1.3
	Đất giao thông đô thị
	      60.24 
	   11.11 
	       24.09 

	2
	ĐẤT NGOÀI DÂN DỤNG
	    322.21 
	   59.42 
	     128.88 

	2.1
	Đất giao thông đối ngoại, hạ tầng kỹ thuật (đầu mối)
	     278.16 
	    51.29 
	     111.26 

	2.1.1
	Đất hạ tầng kỹ thuật (đầu mối)
	    197.34 
	 
	 

	 
	- Bến xe khách
	        1.53 
	 
	 

	 
	- Cảng hành khách
	        1.03 
	 
	 

	 
	- Cảng hàng hóa
	      55.65 
	 
	 

	 
	- Nhà tang lễ
	        0.67 
	 
	 

	 
	- Nhà máy XLNT
	        3.03 
	 
	 

	 
	- Nhà máy cấp nước
	        1.15 
	 
	 

	 
	- Logistic
	    134.27 
	 
	 

	2.1.2
	Đất giao thông đối ngoại
	      80.82 
	 
	 

	2.2
	Đất công nghiệp
	      44.05 
	     8.12 
	 

	II
	ĐẤT KHÁC
	 5,680.13 
	 
	 

	1
	Đất cây xanh sử dụng hạn chế (Cây xanh cảnh quan)
	      60.12 
	   27.32 
	       24.05 

	2
	Đất làng xóm đô thị hóa
	    996.72 
	 
	 

	3
	Đất dự trữ phát triển
	    782.47 
	 
	 

	4
	Đất nông nghiệp
	 3,223.77 
	 
	 

	5
	Đất an ninh (Ban chỉ huy quân sự xã)
	        0.99 
	 
	 

	6
	Đất quốc phòng (Sư đoàn 367)
	        6.86 
	 
	 

	7
	Đất tôn giáo
	        2.40 
	 
	 

	8
	Đất phát triển dự án du lịch
	     336.98 
	 
	 

	9
	Đất cây xanh hành lang bảo vệ Sông, Suối…
	      97.01 
	 
	 

	10
	Đất hành lang an toàn đường điện
	      15.68 
	 
	 

	11
	Sông suối, kênh rạch, mặt nước đô thị
	    157.15 
	 
	 

	 
	 TỔNG CỘNG 
	 6,222.43 
	 100.00 
	 

	 
	DÂN SỐ (người)
	25,000


III.  QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ PHÂN KHU CHỨC NĂNG ĐẾN NĂM 2040

Giai đoạn đến 2040: Dân số toàn đô thị khoảng 34.000 người. Dự kiến nhu cầu đất xây dựng đô thị khoảng 876,63ha, trong đó khoảng 331,27ha đất dân dụng và 545,36ha đất ngoài dân dụng.

1.  Quy hoạch đất giao thông

Xây dựng hoàn chỉnh các đường giao thông trong các khu trung tâm và hệ thống giao thông kết nối với các khu trung tâm, cũng như kết nối với các đô thị lân cận khác.

Các dự án đường giao thông cấp vùng được đầu tư xây dựng, tạo nên động lực phát triển mạnh mẽ cho đô thị.

2.  Quy hoạch đất giáo dục

Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống các công trình giáo dục cho toàn đô thị.

3.  Quy hoạch đất ở

Cải tạo chỉnh trang các khu vực đất ở hiện hữu. Quy hoach đất ở mới kết hợp phát triển thương mại dịch vụ, với các loại hình nhà ở đa dạng hơn từ nhà phố, nhà biệt thự, nhà thấp tầng… Phát triển đất ở đảm bảo chỉ tiêu cho toàn đô thị.

4.  Quy hoạch đất cây xanh

Đầu tư hoàn chỉnh công viên văn hóa và các công viên trong các khu ở.

5.  Quy hoạch đất công cộng

Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các công trình hành chính, các công trình công cộng trong các khu trung tâm đô thị.

6.  Quy hoạch đất ngoài đô thị

Các khu vực đất dự trữ phát triển đô thị, tiếp tục kêu gọi đầu tư theo định hướng quy hoạch chung. Đất phát triển nông nghiệp khai thác để trồng trọt các loại cây hoa màu; tổ chức các khu chuyên canh vườn cây ăn trái kết hợp phát triển du lịch. 

Khai thác tối đa tiềm năng khu du lịch và phát triển khu phụ trợ du lịch.

Bảng 3.  Bảng thống kê cơ cấu sử dụng đất đến năm 2040

	STT
	Loại đất
	Quy hoạch đến năm 2040

	
	
	Diện tích
	Tỷ lệ
	Chỉ tiêu

	
	
	(ha)
	(%)
	(m²/người)

	I
	ĐẤT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ
	   876,63 
	 100,00 
	    257,83 

	1
	ĐẤT DÂN DỤNG
	   331,27 
	   37,79 
	      97,43 

	1.1
	Đất ở
	   162,54 
	   18,54 
	      47,80 

	 
	- Đất ở cải tạo chỉnh trang
	     45,92 
	     5,24 
	      13,50 

	 
	- Đất ở mới
	   116,62 
	   13,30 
	      34,30 

	1.2
	Đất công trình dịch vụ - công cộng
	     84,80 
	     9,67 
	      24,94 

	1.2.1
	Đất dịch vụ - công cộng (Cấp đơn vị ở)
	       15,09 
	      1,72 
	         4,44 

	 
	- Đất y tế
	       0,12 
	 
	 

	 
	- Đất giáo dục (Mầm non, Tiểu học, THCS)
	       7,98 
	 
	      2,35 

	 
	- Đất TTTM (chợ)
	       0,80 
	 
	 

	 
	- Đất văn hóa - TDTT (Sân chơi; Sân luyện tập, TTVH-TT)
	       5,89 
	 
	        1,73 

	 
	- Đất văn phòng ấp 
	       0,30 
	 
	 

	1.2.2
	Đất dịch vụ - công cộng (Cấp đô thị)
	     69,71 
	     7,95 
	      20,50 

	 
	- Đất bệnh viện đa khoa
	       1,52 
	 
	 

	 
	- Đất giáo dục (Trường THPT)
	       2,94 
	 
	 

	 
	- Đất văn hóa - TDTT (Sân thể thao cơ bản; Sân vận động; Trung tâm VH-TT; Nhà văn hóa; Nhà thiếu nhi); CVCX.
	     44,68 
	 
	      21,28 

	 
	- Đất trung tâm hành chính, trụ sở cơ quan đô thị
	       5,00 
	 
	 

	 
	- Đất trung tâm thương mại, dịch vụ
	     15,56 
	 
	 

	1.3
	Đất giao thông đô thị
	     83,94 
	    9,58 
	      24,69 

	2
	ĐẤT NGOÀI DÂN DỤNG
	    45,36 
	  62,21 
	  160,40 

	2.1
	Đất giao thông đối ngoại, hạ tầng kỹ thuật (đầu mối)
	     45,36 
	  62,21 
	    160,40 

	2.1.1
	Đất hạ tầng kỹ thuật (đầu mối)
	   197,45 
	 
	 

	 
	- Bến xe khách
	       1,53 
	 
	 

	 
	- Cảng hành khách
	       1,03 
	 
	 

	 
	- Cảng hàng hóa
	     55,65 
	 
	 

	 
	- Nhà tang lễ
	       0,78 
	 
	 

	 
	- Nhà máy XLNT
	       3,03 
	 
	 

	 
	- Nhà máy cấp nước
	       1,15 
	 
	 

	 
	- Logistic
	   134,27 
	 
	 

	2.1.2
	Đất giao thông đối ngoại
	   347,91 
	 
	 

	2.2
	Đất công nghiệp
	             -   
	         -   
	 

	II
	ĐẤT KHÁC
	  .345,80 
	 
	 

	1
	Đất cây xanh sử dụng hạn chế (Cây xanh cảnh quan)
	     60,12 
	  18,15 
	      17,68 

	2
	Đất làng xóm đô thị hóa
	    95,28 
	 
	 

	3
	Đất dự trữ phát triển
	   430,88 
	 
	 

	4
	Đất nông nghiệp
	3.242,46 
	 
	 

	5
	Đất an ninh (Ban chỉ huy quân sự xã)
	       0,99 
	 
	 

	6
	Đất quốc phòng (Sư đoàn 367)
	       6,86 
	 
	 

	7
	Đất tôn giáo
	       2,40 
	 
	 

	8
	Đất phát triển dự án du lịch
	   336,98 
	 
	 

	9
	Đất cây xanh hành lang bảo vệ Sông, Suối…
	     97,01 
	 
	 

	10
	Đất hành lang an toàn đường điện
	     15,68 
	 
	 

	11
	Sông suối, kênh rạch, mặt nước đô thị
	   157,15 
	 
	 

	 
	 TỔNG CỘNG 
	6.222,43 
	100,00 
	 

	 
	DÂN SỐ (người)
	34.000


***

***

***

Bảng 4.  Bảng cơ cấu sử dụng đất toàn đô thị

	STT
	Loại đất
	Quy hoạch đến năm 2025
	Quy hoạch đến năm 2030
	Quy hoạch đến năm 2040

	
	
	Diện tích
	Tỷ lệ
	Chỉ tiêu
	Diện tích
	Tỷ lệ
	Chỉ tiêu
	Diện tích
	Tỷ lệ
	Chỉ tiêu

	
	
	(ha)
	(%)
	(m²/người)
	(ha)
	(%)
	(m²/người)
	(ha)
	(%)
	(m²/người)

	I
	ĐẤT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ
	     422,01 
	  100,00 
	     200,96 
	     542,41 
	  100,00 
	     216,96 
	     876,63 
	  100,00 
	     257,83 

	1
	ĐẤT DÂN DỤNG
	     157,43 
	    37,31 
	        74,97 
	     220,09 
	    40,58 
	        88,03 
	     331,27 
	    37,79 
	        97,43 

	1.1
	Đất ở
	     101,58 
	    64,53 
	        48,37 
	     115,92 
	    52,67 
	        46,37 
	     162,54 
	    18,54 
	        47,80 

	 
	- Đất ở cải tạo chỉnh trang
	       45,18 
	    28,70 
	       21,51 
	       45,92 
	    20,86 
	       18,37 
	       45,92 
	      5,24 
	       13,50 

	 
	- Đất ở mới
	       56,41 
	    35,83 
	       26,86 
	       70,00 
	    31,81 
	       28,00 
	     116,62 
	    13,30 
	       34,30 

	1.2
	Đất công trình dịch vụ - công cộng
	      17,19 
	   10,92 
	        8,19 
	      43,93 
	   19,96 
	      17,57 
	      84,80 
	     9,67 
	      24,94 

	1.2.1
	Đất dịch vụ - công cộng (Cấp đơn vị ở)
	        9,26 
	     5,88 
	        4,41 
	      14,66 
	     6,66 
	        5,86 
	      15,09 
	     1,72 
	        4,44 

	 
	- Đất y tế
	         0,40 
	 
	 
	         0,12 
	 
	 
	         0,12 
	 
	 

	 
	- Đất giáo dục (Mầm non, Tiểu học, THCS)
	         3,86 
	 
	         1,84 
	         7,55 
	 
	         3,02 
	         7,98 
	 
	         2,35 

	 
	- Đất TTTM (chợ)
	         0,80 
	 
	 
	         0,80 
	 
	 
	         0,80 
	 
	 

	 
	- Đất văn hóa - TDTT (Sân chơi; Sân luyện tập, TTVH-TT)
	         3,90 
	 
	         0,19 
	         5,89 
	 
	         0,24 
	         5,89 
	 
	         1,73 

	 
	- Đất văn phòng ấp 
	         0,30 
	 
	 
	         0,30 
	 
	 
	         0,30 
	 
	 

	1.2.2
	Đất dịch vụ - công cộng (Cấp đô thị)
	         7,93 
	      5,04 
	         3,78 
	       29,27 
	    13,30 
	       11,71 
	       69,71 
	      7,95 
	       20,50 

	 
	- Đất bệnh viện đa khoa
	             -   
	 
	 
	         1,52 
	 
	 
	         1,52 
	 
	 

	 
	- Đất giáo dục (Trường THPT)
	         2,94 
	 
	 
	         2,94 
	 
	 
	         2,94 
	 
	 

	 
	- Đất văn hóa - TDTT (Sân thể thao cơ bản; Sân vận động; 
Trung tâm VH-TT; Nhà văn hóa; Nhà thiếu nhi); CVCX.
	         3,51 
	 
	         1,67 
	       11,97 
	 
	         5,70 
	       44,68 
	 
	       21,28 

	 
	- Đất trung tâm hành chính, trụ sở cơ quan đô thị
	         0,30 
	 
	 
	         5,00 
	 
	 
	         5,00 
	 
	 

	 
	- Đất trung tâm thương mại, dịch vụ
	         1,17 
	 
	 
	         7,85 
	 
	 
	       15,56 
	 
	 

	1.3
	Đất giao thông đô thị
	        38,66 
	       9,16 
	        18,41 
	        60,24 
	    11,11 
	        24,09 
	        83,94 
	       9,58 
	        24,69 

	2
	ĐẤT NGOÀI DÂN DỤNG
	     264,57 
	    62,69 
	     125,99 
	     322,32 
	    59,42 
	     128,93 
	     545,36 
	    62,21 
	     160,40 

	2.1
	Đất giao thông đối ngoại, hạ tầng kỹ thuật (đầu mối)
	     218,43 
	    51,76 
	     104,01 
	     278,27 
	    51,30 
	     111,31 
	     545,36 
	    62,21 
	     160,40 

	2.1.1
	Đất hạ tầng kỹ thuật (đầu mối)
	     156,90 
	 
	 
	     197,45 
	 
	 
	     197,45 
	 
	 

	 
	- Bến xe khách
	        1,53 
	 
	 
	        1,53 
	 
	 
	        1,53 
	 
	 

	 
	- Cảng hành khách
	        1,03 
	 
	 
	        1,03 
	 
	 
	        1,03 
	 
	 

	 
	- Cảng hàng hóa
	      16,14 
	 
	 
	      55,65 
	 
	 
	      55,65 
	 
	 

	 
	- Nhà tang lễ
	        0,78 
	 
	 
	        0,78 
	 
	 
	        0,78 
	 
	 

	 
	- Nhà máy XLNT
	        3,03 
	 
	 
	        3,03 
	 
	 
	        3,03 
	 
	 

	 
	- Nhà máy cấp nước
	        0,12 
	 
	 
	        1,15 
	 
	 
	        1,15 
	 
	 

	 
	- Logistic
	    134,27 
	 
	 
	    134,27 
	 
	 
	    134,27 
	 
	 

	2.1.2
	Đất giao thông đối ngoại
	      61,53 
	 
	 
	      80,82 
	 
	 
	    347,91 
	 
	 

	2.2
	Đất công nghiệp
	        46,15 
	    10,93 
	 
	        44,05 
	       8,12 
	 
	              -   
	           -   
	 

	II
	ĐẤT KHÁC
	  5.800,42 
	 
	 
	  5.680,02 
	 
	 
	  5.345,80 
	 
	 

	1
	Đất cây xanh sử dụng hạn chế (Cây xanh cảnh quan)
	        60,12 
	    38,19 
	        28,63 
	        60,12 
	    27,32 
	        24,05 
	        60,12 
	    18,15 
	        17,68 

	2
	Đất làng xóm đô thị hóa
	     984,84 
	 
	 
	     996,72 
	 
	 
	     995,28 
	 
	 

	3
	Đất dự trữ phát triển
	     916,57 
	 
	 
	     782,36 
	 
	 
	     430,88 
	 
	 

	4
	Đất nông nghiệp
	  3.221,84 
	 
	 
	  3.223,77 
	 
	 
	  3.242,46 
	 
	 

	5
	Đất an ninh (Ban chỉ huy quân sự xã)
	          0,99 
	 
	 
	          0,99 
	 
	 
	          0,99 
	 
	 

	6
	Đất quốc phòng (Sư đoàn 367)
	          6,86 
	 
	 
	          6,86 
	 
	 
	          6,86 
	 
	 

	7
	Đất tôn giáo
	          2,40 
	 
	 
	          2,40 
	 
	 
	          2,40 
	 
	 

	8
	Đất phát triển dự án du lịch
	     336,98 
	 
	 
	     336,98 
	 
	 
	     336,98 
	 
	 

	9
	Đất cây xanh hành lang bảo vệ Sông, Suối…
	        97,01 
	 
	 
	        97,01 
	 
	 
	        97,01 
	 
	 

	10
	Đất hành lang an toàn đường điện
	        15,68 
	 
	 
	        15,68 
	 
	 
	        15,68 
	 
	 

	11
	Sông suối, kênh rạch, mặt nước đô thị
	     157,15 
	 
	 
	     157,15 
	 
	 
	     157,15 
	 
	 

	 
	 TỔNG CỘNG 
	  6.222,43 
	  100,00 
	 
	  6.222,43 
	  100,00 
	 
	  6.222,43 
	  100,00 
	 

	 
	DÂN SỐ (người)
	21.000
	25.000
	34.000


PHẦN 6.  ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

I.  ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH HỆ THỐNG GIAO THÔNG

1.  Định hướng quy hoạch giao thông đối ngoại

Các tuyến giao thông cấp vùng đi qua đô thị Thanh Tuyền gồm:

· Đường Hồ Chí Minh (Cao tốc Chơn Thành – Đức Hòa): Kết nối Thanh Tuyền với Tp. Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Tây; kết nối với tỉnh Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung và các tỉnh miền Bắc. Đoạn qua Thanh Tuyền quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cao tốc.

Các tuyến giao thông cấp tỉnh đi qua đô thị Thanh Tuyền gồm:

· Đường ĐT.745A (Vành đai 5): kết nối đô thị Thanh Tuyền với huyện Bàu Bàng, huyện Phú Giáo và tỉnh Đồng Nai. Lộ giới quy hoạch 60m.

· Đường ĐT.744: là tuyến đường tỉnh đi xuyên suốt đô thị Thanh Tuyền, liên kết đô thị Thanh Tuyền với thị xã Bến Cát, thành phố Thủ Dầu Một, thị trấn Dầu Tiếng và tỉnh Tây Ninh. Lộ giới quy hoạch 42m.

· Đường ĐT.744B: Tuyến đường tỉnh mở mới, đi xuyên suốt đô thị Thanh Tuyền, liên kết thị xã Bến Cát với các đô thị phía Bắc huyện Dầu Tiếng. Điểm đầu từ đường ĐT.744 hiện hữu. Lộ giới quy hoạch 42m.

· Đường ĐT.749D: Tuyến đường tỉnh đi xuyên suốt đô thị Thanh Tuyền, Nối dài tiếp tuyến đường Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng. Lộ giới quy hoạch 42m.

· Đường ĐT.749D-ND (Nối dài): Tuyến đường tỉnh mở mới, nối dài tuyến ĐT.749D hiện hữu theo hướng Đông Tây, kết nối với tỉnh Tây Ninh về phía Tây. Lộ giới quy hoạch 42m.

2.  Định hướng quy hoạch mạng lưới đường trong đô thị

2.1.  Các đường trục chính đô thị

Tốc độ lưu thông trên đường từ 60-80 km/h.

Bề rộng của đường khoảng từ 42-60m

Các trục đường chính của đô thị Thanh Tuyền bao gồm:

· Trục Bắc Nam:

· Đường Trục chính Bắc Nam: Điểm đầu từ ranh phía Bắc (kết nối với đường đất hiện hữu - xã Thanh An) đến ranh phía Nam (giáp sông Sài Gòn), kết nối Khu trung tâm hành chính đô thị với khu vực phát triển nông nghiệp (Cánh đồng Cây Siu), khu di tích Địa đạo Củ Chi mở rộng. Đường được định hướng nâng cấp mở rộng dựa trên tuyến đường ĐH.711 hiện hữu, mở mới ở khu vực trung tâm hành chính của đô thị và khu vực từ đường ĐT.744 đi về phía Nam với lộ giới quy hoạch 42m.

· Trục Đông Tây:

· Đường ĐT.744 (đoạn qua khu trung tâm hành chính đô thị): Điểm đầu từ ngã giao giữa đường ĐT.744 với đường Vành đai ĐT đến hết đường Vành đai ĐT đi xã Thanh An. Đường được định hướng dựa trên nâng cấp mở rộng đường ĐT.744 hiện hữu với lộ giới quy hoạch 42m.

· Đường trục chính Đông Tây: Điểm đầu từ ranh phía Đông (kết nối vào đường ĐT.745 định hướng) đi về phía Tây kết nối ra đường ĐT.744, liên kết khu trung tâm hành chính đô thị với khu vực xã An Lập và đi Thanh An, thị trấn Dầu Tiếng. Đường được định hướng dựa trên nâng cấp mở rộng những tuyến đường nhựa hiện hữu và mở mới đoạn cắt ngang suối Xuy-nô với lộ giới quy hoạch 42m.

· Đường vành đai Thanh Tuyền: Là tuyến đường tránh định hướng đi từ đường ĐT.744 gần suối Xuy-nô đi qua phía Bắc khu trung tâm đô thị Thanh Tuyền liên kết với đường ĐT.744 thuộc xã Thanh An đi về hướng thị trấn Dầu Tiếng và tỉnh Tây Ninh nhằm giảm áp lực giao thông lên tuyến đường ĐT.744 tại khu vực trung tâm đô thị Thanh Tuyền. Lộ giới quy hoạch 42m.

2.2.  Định hướng quy hoạch đường liên khu vực và đường chính khu vực

Ngoài các tuyến đối ngoại, các trục đường chính đô thị đã nêu trên, trong mạng lưới giao thông đô thị Thanh Tuyền còn quy hoạch mạng lưới các tuyến đường Liên khu vực và Đường chính khu vực. Các tuyến đường này được quy hoạch với quan điểm: Cải tạo mở rộng dựa trên nền của các tuyến đường hiện có và mở mới một số tuyến đáp ứng được chỉ tiêu, tiêu chuẩn quy hoạch giao thông. Có lộ giới từ 24m đến 32m.

3.  Định hướng quy hoạch các nút giao thông

3.1.  Nút giao thông khác cốt

Theo tiêu chuẩn quy phạm đô thị, giao nhau giữa các trục đường chính đô thị cần tổ chức giao nhau khác cốt, tĩnh không cầu vượt 4,5m. Do đó, bố trí một số nút giao thông như sau: 

· Nút giao: giữa đường ĐT.744 và Vành đai 5 (ĐT.745A).

· Nút giao: giữa đường Hồ Chí Minh và đường Trục Đô thị.

· Giải pháp quy hoạch nút giao thông khác cốt chia thành 2 giai đoạn:

· Giai đoạn 1 hình thành đảo giao thông có bán kính 15m.

· Giai đoạn 2 khi mật độ giao thông quá cao sẽ chuyển thành nút giao thông khác cốt.

3.2.  Các nút giao thông khác

Các nút giao thông ngã tư giữa các đường khác sẽ điều khiển bằng đèn tín hiệu giao thông.

4.  Định hướng quy hoạch hệ thống giao thông đường thủy:

Quy hoạch hệ thống cảng, bến thủy nội địa bao gồm:

4.1.  Cảng hàng hóa:
· Cảng Bến Súc: Theo Quyết định số 3247/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Xác định bố trí quy hoạch mới Cảng Bến Súc tại đô thị Thanh Tuyền, có vị trí nằm trên sông Sài Gòn, gần cầu Bến Súc. Quy hoạch đạt công suất 1 triệu tấn/ năm, có khả năng tiếp nhận tàu thuỷ đến 1.000 tấn. Hiện tại vị trí định hướng không thuận lợi, dân cư sinh sống đông đúc và ổn định. Vì vậy định hướng bố trí cảng Bến Súc ở vị trí gần suối Xuy-nô giáp sông Sài Gòn và giáp đường ĐT.744, tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương hàng hoá và góp phần quan trọng tạo động lực thúc đẩy kinh tế đô thị Thanh Tuyền phát triển. Quy mô diện tích quy hoạch khoảng 30ha.

· Cảng Phú Cường Thịnh: Theo Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Xác định xây dựng mới cảng Phú Cường Thịnh trên sông Sài Gòn, tại xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng nhằm đáp ứng nhu cầu tập kết hàng hóa khu vực phía Tây Bắc của tỉnh. Cảng được bố trí cầu tàu giúp các phương tiện thủy neo đậu trong điều kiện xã lũ hồ Dầu Tiếng. Giai đoạn thực hiện trước năm 2020, quy mô 30ha, đạt công suất 1 triệu tấn/năm, có thể tiếp nhận phương tiện thủy đến 2.000 tấn; Giai đoạn sau nâng công suất lên 1,5 triệu tấn/năm. (Hiện tại Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã chấp thuận chủ trương tại Quyết định số 3549/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Bến Cảng Thủy Nội Địa Phú Cường Thịnh tại ấp Bưng Còng, xã Thanh Tuyền với diện tích khoảng 14,9ha). Quy mô diện tích quy hoạch đến năm 2040 khoảng 32,38ha.

4.2.  Cảng hành khách

· Theo Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030và Kế hoạch số 4352/KH-UBND ngày 28/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Phát triển tuyến và các sản phẩm du lịch đường sông trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025 định hướng đến năm 2030. Xác định xây dựng mới Bến Thanh Tuyền trên sông Sài Gòn. Bến hành khách kết hợp nơi lên xuống tàu thuyền trong điều kiện xã lũ hồ Dầu Tiếng. Bến phục vụ hành khách du lịch sinh thái sông nước, kết hợp tham quan khu vực vườn cây ăn trái, các di tích lịch sử văn hóa, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng,… trên địa bàn huyện. Bến đạt tiêu chuẩn bến loại II, có khả năng tiếp nhận tàu khách lớn nhất 70 ghế ngồi. Dự kiến đầu tư giai đoạn trước năm 2030. Định hướng quy hoạch Bến Thanh Tuyền có vị trí nằm giáp sông Sài Gòn, gần cầu Bến Súc, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, dễ dàng tiếp cận với khu du lịch địa đạo Củ Chi cũng như góp phần vào việc thúc đẩy tiềm năng du lịch của đô thị Thanh Tuyền. Quy mô diện tích quy hoạch là 1,34ha.

5.  Hệ thống giao thông công cộng

5.1.  Bến xe

Đầu tư xây dựng mới bến xe Bến Súc (Bến xe loại 6 - theo Quyết định số 3247/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030). Vị trí quy hoạch bến xe Bến Súc nằm tại giao lộ đường Trục chính Đông Tây và đường Vành đai ĐT thuộc ấp Xóm Bưng. Quy mô diện tích quy hoạch là 1,53ha.

5.2.  Trạm dừng, nhà chờ

Khi xây dựng các trạm dừng, nhà chờ phải đảm bảo khả năng tiếp cận cho những khuyết tật, đặc biệt là những nhóm người khó khăn trong vấn đề đi lại. Do vậy, nền của các trạm dừng không nên cao quá 20cm, có lối đi lên cho người khuyết tật.

5.3.  Bãi đỗ xe công cộng:

Bãi đỗ xe được bố trí các khu vực trung tâm, đáp ứng nhu cầu trong tương lai, có thể sử dụng các bãi xe ngầm hoặc trên cao. Tại khu vực các khu công viên nên xem xét xây dựng các bãi đỗ xe ngầm. Ngoài ra, trên một số tuyến đường có thể bố trí trên hành lang đường bộ.

Đối với các công trình cộng cộng, hỗn hợp, nhà ở cao tầng, biệt thự ... trong quá trình thiết kế phải đảm bảo nhu cầu đỗ xe cho bản thân các công trình này, tính toán áp dụng theo QCXDVNvà Tiêu chuẩn thiết kế hiện hành.

Bảng 5.  Bảng thống kê hệ thống giao thông đô thị Thanh Tuyền
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	Mặt đường
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	Quy hoạch
	Hiện trạng
	
	(mét)
	(mét)

	1
	ĐƯỜNG 
QUỐC GIA
	Đường Hồ Chí Minh
	Đường Hồ Chí Minh
	1-1
	82.0
	7.0
	60.0
	7.0
	8.0

	2
	ĐƯỜNG TỈNH
	Đường ĐT.745A
	Đường ĐT.745A
	2-2
	60.0
	7.0
	38.0
	7.0
	8.0

	3
	
	Đường ĐT.744
	Đường ĐT.744
	3-3
	42.0
	7.0
	25.0
	7.0
	3.0

	4
	
	Đường ĐT.744B
	Đường ĐT.744
	3-3
	42.0
	7.0
	25.0
	7.0
	3.0

	5
	
	Đường D6
	Đường ĐT.749D
	3-3
	42.0
	7.0
	25.0
	7.0
	3.0

	6
	
	Đường ĐT.749D 
	Đường ĐH.718
	3-3
	42.0
	7.0
	25.0
	7.0
	3.0

	7
	
	Đường Tỉnh Lộ 15
	Chưa xây dựng
	3-3
	42.0
	5.0
	21.0
	5.0
	4.0

	8
	
	Đường Tỉnh Lộ 15 nối dài
	Chưa xây dựng
	3-3
	42.0
	5.0
	21.0
	5.0
	4.0

	9
	
	Đường vành đai Thanh Tuyền
	Đường nhựa
	3-3
	42.0
	7.0
	25.0
	7.0
	3.0

	10
	ĐƯỜNG
TRỤC CHÍNH ĐÔ THỊ
	Đường trục chính Bắc Nam
	Đường ĐH.711
	3-3
	42.0
	7.0
	25.0
	7.0
	3.0

	11
	
	Đường trục chính Đông Tây 
	Đường ĐT.745B
	2-2
	60.0
	7.0
	25.0
	7.0
	3.0

	12
	
	Đường ĐT.749E
	Đường ĐH.718
	3-3
	42.0
	7.0
	25.0
	7.0
	3.0

	13
	ĐƯỜNG 
LIÊN KHU VỰC
	Đường ĐH.727
	Đường đất
	4-4
	32.0
	5.0
	20.0
	5.0
	2.0

	14
	
	Đường ĐH.623 nối dài
	Chưa xây dựng
	4-4
	32.0
	5.0
	20.0
	5.0
	2.0

	14
	
	Đường D7
	Đường nhựa
	5-5
	28.0
	5.0
	16.0
	5.0
	2.0

	15
	
	Đường D7
	Đường ĐH.713
	4-4
	32.0
	5.0
	20.0
	5.0
	2.0

	16
	
	Đường ven SSG-1
	Chưa xây dựng
	4-4
	32.0
	5.0
	16.0
	5.0
	2.0

	17
	
	Đường ven SSG-2
	Chưa xây dựng
	4-4
	32.0
	5.0
	16.0
	5.0
	2.0

	18
	
	Đường ven SSG-3
	Chưa xây dựng
	4-4
	32.0
	5.0
	16.0
	5.0
	2.0

	19
	
	Đường N7
	Chưa xây dựng
	6-6
	24.0
	5.0
	14.0
	5.0
	0.0

	20
	ĐƯỜNG 
CHÍNH KHU VỰC
	Đường N1
	Chưa xây dựng
	5-5
	28.0
	5.0
	16.0
	5.0
	2.0

	21
	
	Đường N6
	Đường ĐH.713
	4-4
	32.0
	5.0
	16.0
	5.0
	2.0

	22
	
	Đường D1
	Đường nhựa
	4-4
	32.0
	5.0
	16.0
	5.0
	2.0

	23
	
	Đường D10
	Đường nhựa
	5-5
	28.0
	5.0
	16.0
	5.0
	2.0

	24
	
	Đường N5 
	Đường ĐH.711
	3-3
	42.0
	7.0
	25.0
	7.0
	3.0

	25
	
	Đường D12
	Đường ĐX.701-011
	5-5
	28.0
	5.0
	16.0
	5.0
	2.0

	26
	ĐƯỜNG 
KHU VỰC
	Đường N2
	Đường nhựa
	6-6
	24.0
	5.0
	14.0
	5.0
	0.0

	27
	
	Đường N3
	Đường đất
	6-6
	24.0
	5.0
	14.0
	5.0
	0.0

	28
	
	Đường N4
	Chưa xây dựng
	6-6
	24.0
	5.0
	14.0
	5.0
	0.0

	29
	
	Đường N5
	Chưa xây dựng
	6-6
	24.0
	5.0
	14.0
	5.0
	0.0

	30
	
	Đường D2
	Chưa xây dựng
	6-6
	24.0
	5.0
	14.0
	5.0
	0.0

	31
	
	Đường D3
	Chưa xây dựng
	3-3
	42.0
	7.0
	25.0
	7.0
	3.0

	32
	
	Đường D4
	Chưa xây dựng
	5-5
	28.0
	5.0
	16.0
	5.0
	2.0

	33
	
	Đường D4
	Đường ĐH.705
	4-4
	32.0
	5.0
	16.0
	5.0
	2.0

	34
	
	Đường D5
	Chưa xây dựng
	6-6
	24.0
	5.0
	14.0
	5.0
	0.0

	35
	
	Đường D8
	Chưa xây dựng
	5-5
	28.0
	5.0
	16.0
	5.0
	2.0

	36
	
	Đường D9
	Đường đất
	6-6
	24.0
	5.0
	14.0
	5.0
	0.0

	37
	
	Đường D11
	Đường đất
	6-6
	24.0
	5.0
	14.0
	5.0
	0.0

	38
	
	Đường D13
	Chưa xây dựng
	6-6
	24.0
	5.0
	14.0
	5.0
	0.0
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Ghi chú: Khoảng lùi xây dựng được quy định theo QCVN 01:2021/BXD.
II.  ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH CHUẨN BỊ KỸ THUẬT ĐẤT

1.  Quy hoạch nền xây dựng

1.1.  Giải pháp san nền

Cao độ khống chế tối thiểu: Hxd(1.64m + 0.5m + 0.36(2.50m 

Đối với khu vực có cao độ < 2.50m (khu vực ruộng trũng và đất thấp ven sông Sài Gòn) đắp nền toàn bộ khu vực xây dựng mới với cao độ Hxd(2.50m 

Đối với khu vực có cao độ> 2.50m: bám sát địa hình tự nhiên, cân bằng đào đắp tại chỗ, tạo hướng dốc xuống sông, hồ, rạch hiện hữu (được giữ lại theo quy hoạch).

2.  Định hướng quy hoạch thoát nước mưa

2.1.  Nguồn tiếp nhận

Nước mưa của đô thị Thanh Tuyền sau khi được gom lại bằng hệ thống cống bê tông cốt thép xả ra kênh rạch, sông, suối trên địa bàn.

Trong khu vực có suối Xuy-nô ở phía Đông khu trung tâm và ở giữa đô thị Thanh Tuyền chảy dài từ Bắc xuống Nam, sau đó đổ ra sông Sài Gòn ở phía Nam khu quy hoạch. Ngoài ra có nhiều hệ thống kênh rạch suối khác, nằm rải rác đổ ra sông Sài Gòn là điều kiện thuận lợi cho việc thiết kế hướng thoát nước mưa cho đô thị.

Giải pháp thiết kế

Chia lưu vực thoát nước mưa thành ba giai đoạn theo định hướng quy hoạch phát triển đô thị ra ngoại biên. Về phương án cho giai đoạn 1, các chỉ tiêu thoát nước mưa phải tính đến giai đoạn 2 kết nối vào và giai đoạn 3 kết nối vào giai đoạn 2. Cụ thể các giai đoạn như sau:

· Giai đoạn 1 đến năm 2025 ưu tiên cho các khu vực trung tâm, khu hành chính, các tuyến đường lớn tập trung dân cư sinh sống và các nhà máy, xí nghiệp;

· Giai đoạn 2 đến năm 2030 tiếp tục phát triễn mạng lưới thoát nước mặt khu vực trung tâm 1 và mở rộng quy mô phù hợp với quá trình phát triễn giao thông đô thị;

· Giai đoạn 3 (đến năm 2040) đầu tư xây dựng các tuyến cống thoát nước mưa ở các khu vực còn lại của đô thị Thanh Tuyền các khu vực vùng ngoại biên trung tâm, quá trình xây dựng mạng lưới giao thông phải phù hợp với tính chất đô thị và các điều kiện hiện tại.

Cống thoát nước mưa sử dụng cống tròn bê tông cốt thép đường kính D600, D800, D1000, D1200, D1500, D1800, BxH 2,0x2,0m .

III.  ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

Khu vực nghiên cứu cấp nước dựa trên bản vẽ quy hoạch sử dụng đất với các thông số cơ bản sau:

· Loại đô thị: loại V (thuộc huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương).

· Số dân: tổng số dân của đô thị Thanh Tuyền là 34.000 người (2040).

1.  Nguồn nước

Xây dựng mới nhà máy cấp nước cho khu quy hoạch với công suất thiết kế 6.500m³/ngđ đặt tại ấp Gò Mối nơi có các điều kiện tự nhiên thuận lợi (cao độ, vị trí, nguồn nước thô, tính hiệu quả…) đảm bảo nhu cầu dùng nước cho cac giai đoạn và định hướng đến năm 2040. Tận dụng nguồn nước mặt trên sông Sài Gòn làm nguồn cấp nước thô cho nhà máy. Nhà máy cấp nước quy hoạch trên diện tích đất khoảng 1,33 ha.

2.  Mạng lưới cấp nước

Mạng lưới quy hoạch cấp nước đô thị Thanh Tuyền được chia thành ba giai đoạn đầu tư để đảm bảo về mức độ phục vụ và tính kinh tế giai đoạn đến năm 2025 (tính luôn cho năm 2030) và đến năm 2040. Về phương án cho giai đoạn 1 các chỉ tiêu cấp nước phải tính đến giai đoạn 2 và 3 kết nối vào.

Giai đoạn 1 đến năm 2025 và giai đoạn 2 đến năm 2030 ưu tiên cho các khu vực trung tâm, khu hành chính, các tuyến đường lớn tập trung dân cư sinh sống và nhà máy, xí nghiệp. Giai đoạn sau (đến năm 2040) đầu tư xây dựng các tuyến ống cấp nước ở các khu vực còn lại của đô thị Thanh Tuyền.

Ống cấp nước thiết kế mới của khu đô thị Thanh Tuyền sử dụng ống uPVC D100, D150, D200, D250, D300mm.

IV.  ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI

Lưu lượng nước thải được tính toán dựa vào lượng nước cấp cho các nhu cầu sử dụng của đô thị Thanh Tuyền, hệ thống thoát nước thải đáp ứng nhu cầu thải nước của 90% dân số đô thị Thanh Tuyền.

Lưu lượng nước thải chảy vào hệ thống thoát nước lấy bằng 85% lưu lượng nước cấp cho các nhu cầu sinh hoạt: Qt = 0,85 x Qsh (l/s).

1.  Nguồn tiếp nhận

Xây dựng mới nhà máy xử lý nước thải công suất 4.000m³/ngđ tại vị trí ấp Xóm Bến nơi có các điều kiện thuận lợi. Diện tích cho nhà máy lý nước thải dự kiến bao gồm cả cây xanh cách ly là 3,21 ha.

Toàn bộ nước thải của đô thị Thanh Tuyền được thu gom bằng hệ thống cống gom và cống chính, sau đó dẫn về trạm xử lý nước thải. Bố trí duy nhất một nhà máy lý nước thải cho đô thị Thanh Tuyền, vị trí nhà máy lý nước thải được đặt ở phía Nam nằm giáp với sông Sài Gòn, suối Xuy-nô và đường ĐT.744.

Nhà máy lý nước thải của đô thị Thanh Tuyền chỉ đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải cho riêng đô thị Thanh Tuyền, không đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải cho các xã lân cận.

2.  Phương án thoát nước thải

Phân kỳ thành các giai đoạn đầu tư: Đến năm 2025 và năm 2030 xây dựng hệ thống thoát nước thải các khu vực tập trung dân cư. Đến 2040 phát triển hệ thống thoát nước thải theo quy hoạch điểm dân cư.

Hệ thống thoát nước thải của đô thị Thanh Tuyền được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước mưa.

Nhà máy lý nước thải bố trí ở phía Nam đô thị Thanh Tuyền. Đây là vị trí có địa hình tự nhiên thấp (tụ thủy), có thế tận dụng địa hình, hướng dốc tự nhiên để làm giảm độ sâu chôn cống nước thải.

Cống thoát nước thải được bố trí đặt trên vỉa hè, sử dụng cống HDPE có đường kính D300, D400, D500, D600. Hệ thống thoát nước thải được bố trí hai bên đường đối với các khu dân cư và bố trí một bên đường đối với các khu hành chính, công trình công cộng.

V.  ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN

Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt của đô thị Thanh Tuyền lấy bằng 200 W/người quy hoạch ngắn hạn đến năm 2025 và 330 W/người quy hoạch dài hạn 20 năm, đối với đô thị loại V.

1.  Nguồn điện 
Nguồn điện cho đô thị Thanh Tuyền được lấy từ Trạm biến áp Dầu Tiếng 110kV/22kV theo như hiện trạng điện người dân đang sử dụng. Kéo dây 22kV đi nổi trên các trụ điện bê tông đến địa bàn.

2.  Lưới điện phân phối hạ thế 0,4kV

Lưới điện hạ thế (cung cấp và chiếu sáng) của khu trung tâm đô thị Thanh Tuyền sử dụng cáp ngầm. Các tủ điện phân phối được đặt tại các vị trí công trình công cộng, hoặc giữa hai nhà.

Lưới điện hạ thế (cung cấp và chiếu sáng) của khu vực ngoài khu trung tâm đô thị Thanh Tuyền, sử dụng đường dây nổi, dùng cáp vặn xoắn (cáp ABC) hoặc cáp bọc nhựa đi trên trụ bê tông ly tâm cao 8-10m.

Bảo vệ phía hạ thế sử dụng MCCB – 3P.

3.  Lưới điện chiếu sáng

Lưới điện chiếu sáng đô thị được quy hoạch thiết kế riêng biệt với hệ thống cấp điện sinh hoạt và được điều khiển thông qua các thiết bị đóng cắt trong tủ điều khiển.

Nguồn cấp chính cho lưới điện chiếu sáng được lấy trực tiếp từ các trạm biến áp phân phối 22kV/0,4kV được quy hoạch trong khu vực. Ngoài ra, nguồn cấp có thể sử dụng từ các nguồn năng lượng thân thiện với môi trường như năng lượng mặt trời (từ hệ thống pin năng lượng mặt trời), năng lượng gió (turbine gió sử dụng trong chiếu sáng công cộng) hoặc loại kết hợp (từ hệ thống pin mặt trời và turbine gió)…

VI.  ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG

· Số thuê bao băng rộng di động trên 100 dân :100 thuê bao/100 dân

· Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối cáp quang: 100%.

1.  Cột ăng ten

Mạng thông tin di động sẽ phát triển theo hướng mở rộng, nâng cao chất lượng vùng phủ sóng và dung lượng kết nối, đặc biệt là tại các khu vực đô thị, khu vực dân cư tập trung…

2.  Quy định đối với công trình viễn thông

· Đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc phù hợp Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bình Dương và các quy chuẩn khác liên quan;

· Cung cấp các dịch vụ viễn thông với chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người sử dụng dịch vụ, tăng cường phát triển các dịch vụ ứng dụng thông tin trên cơ sở hạ tầng đã được xây dựng nhằm phát huy tối đa sự hội tụ của công nghệ và dịch vụ.

VII.  TỔNG HỢP HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ VÀ QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT DÙNG CHUNG

Khi thiết kế thi công công trình HTKT sử dụng chung phải tuân theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và các quy phạm chuyên ngành đối với từng loại công trình.

Khi thiết kế công trình HTKT ngầm sử dụng chung trên các tuyến đường, phố, các khu dân cư, khu đô thị xây dựng mới phải thực hiện theo quy hoạch xây dựng chi tiết được duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch xây dựng chi tiết được duyệt thì phải được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền về quản lý quy hoạch, kiến trúc.

Khi thiết kế công trình HTKT ngầm sử dụng chung phải phù hợp với đặc điểm của từng tuyến đường, khu phố và đảm bảo các yêu cầu cụ thể sau:

· Đối với tuyến đường, phố có bề rộng vỉa hè Bh ≥ 5,0m thì phải thiết kế hào kỹ thuật để hạ ngầm các công trình HTKT.

· Đối với các tuyến đường, phố có lộ giới L ≥ 20,0m, có bề rộng vỉa hè Bh ≥ 5,0m nhưng vướng nhiều công trình ngầm, công trình nổi không thể bố trí hệ thống hào kỹ thuật hoặc có bề rộng vỉa hè 2,0m ≤ Bh <5,0m thì phải thiết kế cống, bể kỹ thuật để hạ ngầm các đường dây, đường cáp thông tin viễn thông, cáp truyền hình và thiết kế ống riêng để hạ ngầm cáp điện lực, cáp chiếu sáng; Riêng đối với các đoạn lắp đặt ngầm qua đường tại các nút giao thông phải thiết kế hào kỹ thuật.

· Khi thiết kế tuy-nen, hào; cống, bể kỹ thuật thì chủ đầu tư và đơn vị thiết kế phải phối hợp, thỏa thuận với các đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng các công trình HTKT ngầm cũng như các đơn vị sử dụng đường dây đi nổi để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật chuyên ngành cũng như đáp ứng không gian ngầm cho phát triển của các công trình này trong tương lai, phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ở giai đoạn trước mắt, điều kiện nguồn vốn cho phép triển khai đầu tư xây dựng trước hệ thống tuy-nen kỹ thuật dùng chung cho hệ thống đường dây đường ống kỹ thuật trên trục chính đô thị là tuyến đường ĐT.744 khi triển khai đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường này.

Trên các trục đường khu vực khi triển khai đầu tư xây dựng, ưu tiên triển khai hệ thống hào kỹ thuật dùng cho cho hệ thống đường dây cáp điện và cáp ngầm viễn thông.

***

***

***
PHẦN 7.  ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

I.  Chương trình quản lý môi trường

· Đối với quản lý nước thải: đưa ra chương trình quản lý phát sinh nước thải, theo dõi hệ thống thu gom nước thải tránh gây tắc nghẽn đường ống thu nước mưa và nước thải. Giải quyết vấn đề hỏng hóc, hư hại hệ thống đường ống, đánh giá khả năng thoát nước của hệ thống theo định kỳ.

· Tất cả các khu vực công trình công cộng đều có hệ thống thoát nước và hệ thống xử lý nước thải trước khi đấu nối ra hệ thống thu gom chung.

· Tái sử dụng nước thải sinh hoạt: là giải pháp nhằm sử dụng bền vững nguồn nước trong tương lai, giảm áp lực về khả năng cung cấp nguồn nước cấp sinh hoạt cho cộng đồng.

· Đánh giá khả năng xử lý nước của trạm xử lý nước tập trung của toàn khu vực, thường xuyên kiểm tra chất lượng nước đầu ra của trạm, lập báo cáo chất lượng nước thải và khả năng thoát nước của hệ thống gửi về sở tài nguyên môi trường.

· Nâng cao ý thức của nhân dân.

· Đối với quản lý chất thải: cần nâng cao ý thức về việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường giữ gìn cảnh quan trong cộng đồng dân cư. Tổ chức một số chương trình xã hội tuyên truyền về vệ sinh môi trường và các cách tái sử dụng rác thải sinh hoạt nhằm hạn chế tới mức tối đa sự phát thải rác sinh hoạt.

· Lồng ghép chương trình bảo vệ môi trường vào các chính sách phát triển kinh tế. Ngoài ra cần vận động dân cư trong địa bàn tham gia một số chương trình bảo vệ môi trường, làm đẹp cảnh quan đô thị.

II.  Chương trình giám sát môi trường

· Các thông số giám sát đối với chất lượng nước mặt gồm: Nhiệt độ, pH, Độ đục, TSS, BOD5, COD, Amoni, Nitrat, Photphat, Coliform. Tần suất giám sát 6 tháng/lần.

· Các thông số giám sát đối với môi trường không khí xung quanh gồm: bụi tổng cộng, SO2, NOx, vi khí hậu, tiếng ồn. Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Tần suất quan trắc 6 tháng/lần.

· Giám sát chất thải: đối với dự án phát sinh nguồn nước thải, khí thải lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ở mức độ cao, phải có phương án thiết kế và lắp đặt các thiết bị đo lưu lượng và hệ thống quan trắc tự động, liên tục các thông số ô nhiễm đặc trưng trong chất thải.

· Đối với nước thải sinh hoạt giám sát thông qua các chỉ tiêu sau: BOD5, COD, N tổng số, P tổng số, SS, coliform. Địa điểm giám sát là đầu vào và đầu ra của nhà máy xử lý nước thải tập trung. Quy chuẩn so sánh QCVN 14:2008/BTNMT.Tần suất quan trắc 3 tháng/lần.

· Giám sát chất lượng nước ngầm: thông số cần quan tâm: độ cứng, Nitrat (NO3-), Sulfat (SO42-), pH, tổng Fe, tổng coliform.

Giám sát thu gom chất thải rắn: Giám sát cách thức thu gom, thực hiện vệ sinh và quy định phân loại và lưu trữ chất thải rắn. Bãi trung chuyển chất thải rắn. Thông số giám sát: Lượng rác thải và thành phần. Tần suất giám sát: 6 tháng/lần.
***

***

***
PHẦN 8.  ĐỀ XUẤT CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN

I.  HẠNG MỤC ƯU TIÊN ĐẦU TƯ

1.  Giai đoạn từ nay đến năm 2025

· Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật các đoạn trục chính giao thông đi qua trung tâm đô thị như đường Trục Chính Bắc Nam, đường N3, N4, D4, D5. Hoàn chỉnh toàn tuyến đường ĐT.744.

· Đầu tư xây dựng Cảng Phú Cường Thịnh - Giai đoạn 1 (Cảng hàng hóa).

· Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh công trình trường THPT Thanh Tuyền.

· Cải tạo, nâng cấp các trường học hiện hữu trong 2 khu ở (Trung tâm 2&3).

2.  Giai đoạn đến năm 2030

· Đầu tư xây dựng nhà tang lễ.

· Đầu tư công viên văn hóa (Công viên chuyên đề) tại ấp Xóm Bến.

· Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải.

· Đầu tư xây dựng bến xe khách, bus.

· Đầu tư xây dựng Bến thủy Thanh Tuyền (Cảng hành khách).

· Xây dựng hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật các đoạn trục đi qua trung tâm hành chính mới của đô thị như đường D2, D3, D4, N4, N6.

· Đầu tư xây dựng khu trung tâm hành chính (bao gồm: Trụ sở TTHC, Trung tâm văn hóa, Trung tâm y tế chuyên sâu…)

· Đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước.
3.  Giai đoạn đến năm 2040

· Đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và giao thông kết nối hoàn chỉnh.

· Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục trong khu trung tâm hành chính và các công trình công cộng khác trong khu trung tâm đô thị.

· Đầu tư xây dựng các công trình giáo dục trong khu trung tâm.

· Đầu tư hoàn chỉnh các công viên trung tâm.

II.  NGUỒN LỰC THỰC HIỆN

Nguồn vốn thực hiện: Vốn xây dựng cơ bản của địa phương; Vốn xã hội hóa từ các doanh nghiệp; Vốn huy động từ ngân hàng; Vốn đầu tư huy động theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm.

***

***

***
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